
STT Mã Sản Phẩm Quy Cách Màu Sắc
Đơn Giá 

(VNĐ/md)
Đơn Giá 

(VND/thanh)

1 HD20x92-3S 20 x 92 x 2400 mm Wood, Coffee, Dark Grey 95,000 228,000

2 HD60x180-4S 60 x 180 x 2400 mm Wood 310,000 744,000

3 HD40x180-4S 40 x 180 x 2400 mm Wood 270,000 648,000

4 SD10x59 10 x 59 x 2400 mm Wood 60,000 144,000

5 SD30x50 30 x 50 x 2400 mm Wood, Coffee, Dark Grey 120,000 288,000

6 SD15x65 15 x 65 x 2400 mm Wood, Coffee, Dark Grey 90,000 216,000

7 SD23x60 23 x 60 x 2400 mm Wood, Coffee 120,000 288,000

8 HD30x60 30 x 60 x 2400 mm
Wood, Coffee, Red 
Coffee

80,000 192,000

9 HD40x90-2S 40 x 90 x 2400 mm
Wood, Coffee, Red 
Coffee

130,000 312,000

10 40×60 40 x 60 x 3000 mm Wood, Coffee 95,000 285,000

11 50×100 50 x 100 x 3000 mm Wood, Coffee 165,000 495,000

12 50×50 50 x 50 x 3000 mm Wood, Coffee 105,000 315,000

13 90×90 90 x 90 x 3000 mm Wood, Coffee 360,000 1,080,000

14 100×100 100 x 100 x 2900 mm Wood, Coffee 400,000 1,160,000

15 120×120 120 x 120 x 3000 mm Wood, Coffee 470,000 1,410,000

16 150×150 150 x 150 x 3000 mm Wood, Coffee 630,000 1,890,000

BÁO GIÁ THANH LAM GỖ NHỰA

Lưu ý:

Để nhận thêm thông tin khuyến mãi hoặc chiết khấu khi mua số lương lớn, Qúy Khách vui lòng 
liên hệ qua Hotline: 0913 73 79 72 để được tư vấn và báo giá tốt nhất!

Công Ty TNHH Nội Ngoại Thất -Thương Mại-Dịch Vụ Thành Tín
Địa chỉ: 155 Đặng Văn Ngữ, P13, Quận Phú Nhuận.                
Hotline: 0913.73.79.72 (zalo)    
Website: www.thanhtin.net.vn                      
 Email: Thanhtin1402@gmail.com 

Giá trên chưa bao gồm thi công và vận chuyển và VAT 10%




